Thực trạng theo Thông tư 08
A. Cấp độ Quốc tế

1. Nghề Công nghệ Ô tô

· Giáo viên cơ hữu: 17
· Giáo viên thỉnh giảng: 30
· Về trình độ chuyên môn:

+   47  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

+   47  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

+   24  GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên

· Về ngoại ngữ:

+   17 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.

+   36,17% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ
· Về tin học:

+ 17 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

+ 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng

2. Nghề Cơ khí chế tạo
· Giáo viên cơ hữu: 28

· Giáo viên thỉnh giảng: 00

· Về trình độ chuyên môn:

+   28  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

+   28  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

+   15  GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên

· Về ngoại ngữ:

+   13 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.

+   46,43% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ

· Về tin học:

+ 10 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

+ 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng
B. Cấp độ khu vực

1. Nghề Điện Công nghiệp
· Giáo viên cơ hữu: 34

· Giáo viên thỉnh giảng: 24

· Về trình độ chuyên môn:

+   58  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

+   58  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

+   29  GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên

· Về ngoại ngữ:

+   31 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.

+   53,45% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ

· Về tin học:

+ 27 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

+ 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng
2. Nghề Cơ điện tử
· Giáo viên cơ hữu: 20

· Giáo viên thỉnh giảng: 00

· Về trình độ chuyên môn:

+   20  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

+   20  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

+   11  GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên

· Về ngoại ngữ:

+   11 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.

+   55% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ

· Về tin học:

+ 8 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

+ 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng
C. Cấp độ Quốc gia

1. Nghề Công nghệ KT Cơ khí
· Giáo viên cơ hữu: 28

· Giáo viên thỉnh giảng: 15

· Về trình độ chuyên môn:

+   43  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

+   43  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

+   19  GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên

· Về ngoại ngữ:

+   25 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.

+   58,14% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ

· Về tin học:

+ 22 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

+ 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng
2. Nghề Công nghệ KT Điện – Điện tử
· Giáo viên cơ hữu: 33

· Giáo viên thỉnh giảng: 00

· Về trình độ chuyên môn:

+   33  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

+   33  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

+   19  GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên

· Về ngoại ngữ:

+   20 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.

+   60,6% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ

· Về tin học:

+ 11 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

+ 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng
3. Nghề Quản trị mạng máy tính
· Giáo viên cơ hữu: 30
· Giáo viên thỉnh giảng: 4
· Về trình độ chuyên môn:

+   34  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

+   34  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

+   12  GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên

· Về ngoại ngữ:

+   18 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.

+   52,94% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ

· Về tin học:

+ 34 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

+ 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng
